
STT Họ và tên

Ngày sinh

dd/mm/yyy

y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND

/CCCD
SĐT Email

Trình độ 

chuyên môn

(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Lĩnh vực đăng 

ký sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(II-III) 

Đơn vị công tác
Hình 

thức

Ngày cấp 

CMT/CC

CD/HC 

Nơi cấp 

CMT/CCC

D/HC

1 Nguyễn Hữu Bình 25/3/1979

08 Cù Chính Lan, 

phường Tân Thành, 

TP.BMT, Tỉnh 

Đăklăk

240739483
091940397

9

ths.huubinh@

gmail.com

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Quản lý dự án 2

BQLDA ĐTXD 

CTGT và 

NNPTNT tỉnh 

Đắk Lắk

Cấp mới
24/11/201

8

Công an 

tỉnh Đắk 

Lắk cấp

2 Phạm Nguyên Vũ 12/02/1991

Phường Nguyễn 

Nghiêm, Thị xã Đức 

phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi

05109100785

2

091766122

1

vuqng1990@

gmail.com

Kỹ sư xây 

dựng DD-CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

2

Công ty TNHH 

Thiết kế Kiến 

trúc XD Trí 

Nam

Cấp mới 03/3/2023

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

3
Nguyễn Ngọc 

Thành
05/10/1985

28 Nguyễn Trác, 

phường Tân lợi, 

TP.BMT, Tỉnh 

Đăklăk

03408502067

7

090599778

5

ngocthanhx3

dl@gmail.co

m

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
3

BQLDA Vốn sự 

nghiệp - Sở 

Giao thông Vận 

tải Đắk Lắk

Cấp mới 01/9/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

4 Phạm Minh Hải 23/10/1967

01/2 Cù Chính Lan, 

TP.BMT, Tỉnh 

Đăklăk

00806700521

3

083794787

8

minhhaigtvtdl

@gmail.com

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
3

Sở Giao thông 

Vận tải Đắk Lắk
Cấp mới 05/6/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Quản lý dự án 2 Gia hạn

Giám sát công 

trình NN&PTNT
2 Gia hạn

6 Đỗ Văn Chiến 1/2/1983

KDC Buôn Ju, xã 

Ea Tu, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

06608300403

1

098310281

6

achien162@g

mail.com

Kỹ sư XD 

DD-CN
Quản lý dự án 2

Công ty CP 

TVXD ĐăkLăk
Cấp mới 6/7/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Lại Văn Thành 02/9/1990

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 05 NĂM 2023

 (Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-HĐXCCC ngày        /6/2023 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng)    

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK

HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

5

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Tổ dân phố 5, 

phường Tân hòa, Tp-

BMT, tỉnh Đắk Lắk

03409001773

3

094390975

7

thanhkd470

@gmail.com

Kỹ sư  kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng (chuyên 

ngành: Công 

trình thủy)

Ban QLDA 

ĐTXD CT 

GT&PTNT tỉnh 

ĐăkLăk

07/9/2022
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7 Đặng Ngọc Minh 13/2/1995

15 Nguyên Hồng, 

P.Tân Lợi, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

06609501058

2

090506172

5

dangngocmin

h1302@gmai

l.com

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Công 

trình Giao thông
3

Ban quản lý dự 

án vốn sự 

nghiệp - sở 

GTVT

Cấp mới
27/12/202

1

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Thiết kế Kết cấu 

công trình
2 Cấp mới

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

10 Phan Thanh Dự 19/12/1976

TDP 2, P.Ea Tam, 

TP.BMT, Tỉnh 

Đăklăk

05107601600

3

090651133

9

ktsphanthanh

du@gmail.co

m

Kiến trúc sư Quản lý dự án 2
Công ty TNHH 

TVTK Gia Phúc
Cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

11 Phạm Văn Thành 5/9/1989

Phúc Chỉnh 1, 

P.Nam Thành, 

TP.Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình

03708900091

7

097400451

3

phamthanhvc

9@gmail.co

m

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3 Tự do Cấp mới 29/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

2 Gia hạn

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Thiết kế Kết cấu 

công trình
2 Gia hạn

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

6/72021

9/8/2021

13 Phạm Duy Khánh 2/10/1990

69/46 Mai Xuân 

Thưởng, P.Thành 

Nhất, TP.BMT, 

Tỉnh Đăklăk

06609000697

4

098255277

3

phamduykha

nh0210@gm

ail.com

Kỹ sư xây 

dựng

Ban QLDA 

ĐTXD công 

trình DD-CN 

tỉnh

12 Đặng Văn Cảnh 23/10/1975

156 Hùng Vương, 

P.Tự An, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

06607500271

0

091408376

7

dangvancanh

23@gmail.co

m

Kỹ sư DD-

CN

Công ty TNHH 

TVTK Gia Phúc

8/7/2021

10/5/2021

buiminhkhoa

92@gmail.co

m

Kỹ sư DD-

CN

Công ty TNHH 

TVTK Gia Phúc

nguyenquang

anh31@gmai

l.com

Kỹ sư DD-

CN

Công ty TNHH 

TVTK Gia Phúc

98 Y Nuê, P.Ea 

Tam, TP.BMT, 

Tỉnh Đăklăk

06608300855

8

091971231

8

9 Bùi Minh Khoa 28/7/1992

44 Hàn Mạc Tử, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

06609201385

8

038384185

2

11/12/19838
Nguyễn Quang 

Ánh
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14 Lê Khánh Thuận 9/8/1984

237/17 Nguyễn Chí 

Thanh, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

02408400621

4

091132987

2

lekhanhthuan

23052018@g

mail.com

Kỹ sư giao 

thông

Giám sát Công 

trình Giao thông
2

Công ty TNHH 

Thiên Anh
Cấp mới 20/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

15 Lê Ngọc Phương 12/2/1993

113 Thôn 7, xã Hòa 

Phú, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

06609302258

8

096458621

9

phuonglndl@

gmail.com

Kỹ sư xây 

dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3

Công ty TNHH 

TV&XD 

Roadvn

Cấp mới 12/1/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

16
Bùi Trần Công 

Luận
15/12/1991

Thôn 12, xã Ea Tu, 

TP.BMT, Tỉnh 

Đăklăk

06609101106

2

039504321

9

tranhuunguye

n.vnc@gmail.

com

Cao đẳng 

điện công 

nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3

Công ty CP 

công trình Việt 

Nguyên

Cấp mới 9/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

17
Trịnh Xuân 

Trường
1/10/1998

TDP 6, Nghĩa 

Trung, Gia Nghĩa, 

Đăk Nông

06709800087

2

032607133

3

tranhuunguye

n.vnc@gmail.

com

Cao đẳng 

điện công 

nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3

Công ty CP 

công trình Việt 

Nguyên

Cấp mới 30/3/2023

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

18 Võ Thanh Ngàn 22/6/1984
Nghĩa Tân, Gia 

Nghĩa, Đăk Nông

05408400393

7

038832071

8

tranhuunguye

n.vnc@gmail.

com

Cao đẳng 

công nghệ kỹ 

thuật điện

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3

Công ty CP 

công trình Việt 

Nguyên

Cấp mới 21/9/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

19 Trần Văn Tường 20/6/1996
Lâm Sơn, Ninh Sơn, 

Ninh Thuận

05809600689

2

096281590

4

tranhuunguye

n.vnc@gmail.

com

Cao đẳng 

công nghệ kỹ 

thuật điện, 

điện tử

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3

Công ty CP 

công trình Việt 

Nguyên

Cấp mới 4/3/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

20 K Lĩnh 20/7/1996

Bon Ka Nur, Quảng 

khê, Đăk Glong, 

Đăk Nông

06709600299

8

038832071

8

tranhuunguye

n.vnc@gmail.

com

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3

Công ty CP 

công trình Việt 

Nguyên

Cấp mới 21/9/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

21 Trần Quang Huy 17/9/1998

Buôn Alê B, p.Ea 

Tam, TP.BMT, 

Tỉnh Đăklăk

06609801558

4

097575484

5

tranhuunguye

n.vnc@gmail.

com

Kỹ sư điện, 

điện tử

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3

Công ty CP 

công trình Việt 

Nguyên

Cấp mới 3/7/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

22 Vi Quốc Cường 9/5/1997

125 Đắk Thanh, 

Nam Xuân, Krông 

Nô, Đăk Nông

06709700362

7

039623493

5

tranhuunguye

n.vnc@gmail.

com

Cao đẳng kỹ 

thuật lắp điện 

và điều khiển 

trong công 

nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3

Công ty CP 

công trình Việt 

Nguyên

Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH
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23 Trần Thái Thành 20/1/1984

337/33A Võ Văn 

Kiệt, TP.BMT, tỉnh 

ĐăkLăk

06608400543

0

082376981

8

tranhuunguye

n.vnc@gmail.

com

Trung cấp 

DD-CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3

Công ty CP 

công trình Việt 

Nguyên

Cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

24 Nguyễn Đình Tuấn 24/5/1988
Cư Huê, Ea Kar, 

tỉnh ĐăkLăk

06608801018

3

098747650

5

tranhuunguye

n.vnc@gmail.

com

Cao đẳng 

công nghệ kỹ 

thuật điện, 

điện tử

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3

Công ty CP 

công trình Việt 

Nguyên

Cấp mới 25/1/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

25 Trần Anh Việt 10/9/1994

Bình Xá, Bình Quế, 

Thăng Bình, Quảng 

Nam

04909400612

1

039639846

0

tranhuunguye

n.vnc@gmail.

com

Cao đẳng 

công nghệ kỹ 

thuật điện, 

điện tử

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3

Công ty CP 

công trình Việt 

Nguyên

Cấp mới 25/2/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

26
Nguyễn Duy 

Trung
20/2/1989

TDP 4, Nghĩa trung, 

Gia Nghĩa,Đăk 

Nông

05208900124

5

097634818

9

tranhuunguye

n.vnc@gmail.

com

Cao đẳng 

công nghệ kỹ 

thuật điện

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3

Công ty CP 

công trình Việt 

Nguyên

Cấp mới 16/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

27 Đinh Công Hiếu 16/6/1995

TDP 6, Nghĩa 

Trung, Gia Nghĩa, 

Đăk Nông

06709500027

4

098338901

6

tranhuunguye

n.vnc@gmail.

com

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3

Công ty CP 

công trình Việt 

Nguyên

Cấp mới 16/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

28 Đinh Quang Hiền 17/1/1997
Ea Kao, TP.BMT, 

tỉnh ĐăkLăk

06609701029

3

035498416

3

tranhuunguye

n.vnc@gmail.

com

Cử nhân công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3

Công ty CP 

công trình Việt 

Nguyên

Cấp mới 8/7/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

29 Nguyễn Hữu Đạo 6/10/1977

Thị trấn Buôn Kốp, 

huyện Krông Ana, 

Đăklăk

05207702093

3

038484775

0

tranhuunguye

n.vnc@gmail.

com

Trung cấp 

DD-CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3

Công ty CP 

công trình Việt 

Nguyên

Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

30 Nguyễn Chí Thảo 09/6/1982

Phường Thành 

Công, Tp-BMT, 

tỉnh Đắk Lắk

06608200592

3

093500890

9

chithaoxd7@

gmail.com

Kỹ sư Xây 

dựng DD-CN
Quản lý dự án 2

Công ty TNHH 

Tư vấn Xây 

dựng Sông 

hoàng 

Cấp mới 05/8/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

31 Hoàng Văn Bắc 10/12/1970
Phường Tự An, Tp-

BMT, tỉnh Đắk Lắk

03807002036

6

083958496

7

songhoang_b

mt@gmail.co

m

Kỹ sư ngành 

Tin học XD

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

2

Công ty TNHH 

Tư vấn Xây 

dựng Sông 

hoàng 

Cấp mới 17/6/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

29/9/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

65 Hàm Mạc Tử, 

phường Tân an, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐắkLăk

03607302019

8

091400343

4

leducminh.73

73@gmail.co

m

Kỹ sư DD-

CN; Kỹ sư 

XD Môi 

trường-Cấp 

TN

Công ty Cổ phần 

Tư vấn xây 

dựng Đắk Lắk

32 Lê Đức Minh 12/10/1973
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Thiết kế xây dựng 

công trình cấp 

nước - thoát nước; 

chất thải rắn

2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Gia hạn

33 Nguyễn Ngọc Chín 19/7/1972

Buôn Kôsiêr, 

phường Tân lập, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

02607201523

3

091403222

9

hieuviet.tv23

052018@gm

ail.com

Kỹ sư giao 

thông

Giám sát Công 

trình Giao thông
2

Công ty TNHH 

Tư vấn Hiếu 

việt

Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

34 Trịnh Viết Chương 07/5/1965

48 Hàm Mạc Tử, 

phường Tân an, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

03806501012

7

097499867

9

chuong07051

965@gmail.c

om

Kỹ sư kinh tế 

xây dựng

Giám sát Công 

trình Giao thông
2

Công ty TNHH 

Tư vấn Xây 

dựng 4

Gia hạn 16/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

35 Bùi Văn Hiển 03/6/1976

TDP 9, phường Tân 

an, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

05107600123

2

091937337

6

buihien3676

@gmail.com

Kỹ sư Xây 

dựng DD-CN
Quản lý dự án 2

BQLDA đầu tư 

xây dựng Tp-

BMT

Gia hạn 08/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

36
Nguyễn Tấn 

Thanh
10/10/1968

38 Ama Jhao, 

phường Tân lập, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

05106800081

6

091406734

7

nguyentantha

nh1968@gm

ail.com

Kỹ sư Xây 

dựng DD-CN
Quản lý dự án 2

BQLDA đầu tư 

xây dựng Tp-

BMT

Gia hạn 25/3/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

37
Nguyễn Hoàng 

Trọng Nghĩa
11/3/1985

Khối 8A, phường 

Tân lợi, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

08408500701

5

094154838

5

trongnghia.w

elcome@gma

il.com

Trung cấp 

XD cầu 

đường bộ

Giám sát Công 

trình Giao thông
3

Công ty TNHH 

Xây dựng 66
Cấp mới 09/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

38 Vũ Khoa Nam 25/7/1984

168 Điện Biên Phủ, 

P.Thành Công, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

06608400215

6

093902080

8

khoanamxd@

gmail.com

Kỹ sư Xây 

dựng DD-CN
Quản lý dự án 3

Ban QLDA 

ĐTXD TP.BMT
Cấp mới 29/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Thiết kế Kết cấu 

công trình
3 Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3 Cấp mới

29/9/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

65 Hàm Mạc Tử, 

phường Tân an, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐắkLăk

03607302019

8

091400343

4

leducminh.73

73@gmail.co

m

Kỹ sư DD-

CN; Kỹ sư 

XD Môi 

trường-Cấp 

TN

Công ty Cổ phần 

Tư vấn xây 

dựng Đắk Lắk

Số 40, đường 14A, 

Thôn 3, xã Hòa 

Thuận, TP.BMT, 

tỉnh ĐăkLăk

39
Nguyễn Thanh 

Hùng
10/7/1988

32 Lê Đức Minh 12/10/1973

06608801879

6

090587363

0

Kỹ sư Xây 

dựng DD-CN
Tự do 12/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

thanhung100

7@gmail.co

m

mailto:hieuviet.tv23052018@gmail.com
mailto:hieuviet.tv23052018@gmail.com
mailto:hieuviet.tv23052018@gmail.com
mailto:chuong07051965@gmail.com
mailto:chuong07051965@gmail.com
mailto:chuong07051965@gmail.com
mailto:buihien3676@gmail.com
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mailto:thanhung1007@gmail.com
mailto:thanhung1007@gmail.com


Quản lý dự án 3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu 

công trình
3 Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

41
Nguyễn Đức 

Thanh
10/10/1984

69/6 Tây Sơn, 

P.Tân Thành, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

06608400720

9

094796646

4

nguyenthanh

phuxuan@gm

ail.com

Kỹ sư KTXD 

công trình 

giao thông

Giám sát Công 

trình Giao thông
2

Công ty TNHH 

XD Hoàng Vũ
Gia hạn 4/8/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Thiết kế cấp - 

thoát nước công 

trình

3 Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3 Cấp mới

43 Lê Vũ Công 18/05/1968

59 Đào Tấn, P.Tân 

Lợi, TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

07906803353

2

090359093

9

lasxd303@g

mai.com

Kỹ sư cầu 

đường
Định giá xây dựng 2

Công ty TNHH 

TV 77
Gia hạn 14/8/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

44 Lê Nguyên Vũ 9/5/1984

TDP 9, P.Tân Lập, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

241802080
091486327

9

tienquangtpb

mt@gmail.co

m

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
2

Công ty TNHH 

XD Tiến Quang
Cấp mới 17/9/2015

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

45 Phan Tăng Tân 4/2/1991

169 Hùng Vương, 

P.Tự An, TP.BMT, 

tỉnh ĐăkLăk

04609100936

5

035620699

5

tanpx42@gm

ail.com

Kỹ sư DD-

CN
Quản lý dự án 3

Công ty TNHH 

C&T Ban Mê
Cấp mới 7/9/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Số 40, đường 14A, 

Thôn 3, xã Hòa 

Thuận, TP.BMT, 

tỉnh ĐăkLăk

39
Nguyễn Thanh 

Hùng
10/7/1988

40

06608801879

6

090587363

0

Kỹ sư Xây 

dựng DD-CN
Tự do 12/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

thanhung100

7@gmail.co

m

Nguyễn Thanh Tú 20/5/1988

Xã Ea Hu, huyện 

Cư Kuin, tỉnh 

Đăklăk

06608801522

5

093179447

7

thanhhung10

07@gmail.co

m

Kỹ sư DD-

CN
Tự do

27/12/202

1

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

42 Nguyễn Văn Qúy 10/11/1968

Thôn 1, xã Cư Êbur, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

05106800127

9

094253597

9

quydaianxd@

gmail.com

Kỹ sư cấp 

thoát nước

Công ty TNHH 

XD Đại An
10/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

mailto:nguyenthanhphuxuan@gmail.com
mailto:nguyenthanhphuxuan@gmail.com
mailto:nguyenthanhphuxuan@gmail.com
mailto:lasxd303@gmai.com
mailto:lasxd303@gmai.com
mailto:tienquangtpbmt@gmail.com
mailto:tienquangtpbmt@gmail.com
mailto:tienquangtpbmt@gmail.com
mailto:tanpx42@gmail.com
mailto:tanpx42@gmail.com
mailto:thanhhung1007@gmail.com
mailto:thanhhung1007@gmail.com
mailto:thanhhung1007@gmail.com
mailto:quydaianxd@gmail.com
mailto:quydaianxd@gmail.com


Quản lý dự án 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3 Cấp mới

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Thiết kế Kết cấu 

công trình
3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Gia hạn

51 Vũ Trường Sơn 25/4/1986

TDP10, Thị trấn 

M'Drắk, tỉnh 

ĐăkLăk

06608600072

5

096556723

9

vutruongsonb

ql1@gmail.c

om

Kỹ sư DD-

CN
Quản lý dự án 3

BQLDA đầu tư 

xây dựng 

M'Drắk

Cấp mới 02/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

50 Bùi Văn Điền 16/1/1966

31 Hàn Mặc Tử, 

P.Tân An, TP.BMT, 

Tỉnh Đăklăk

04806600461

5

091343417

9

47
Nguyễn Thành 

Qúy
7/6/1987

230 Lê Hồng 

Phong, TP.BMT, 

Tỉnh Đăklăk

06608701264

7

8/7/2021

091486202

0

tuvanxaydun

gpn2002@g

mail.com

Kỹ sư DD-

CN

Công ty TNHH 

TV&XD Phúc 

Nhân

8/7/2021

dungnguyent

hepy@gmail.

com

Kỹ sư DD-

CN

hgdienvb@g

mail.com

094852900

7

46 Lê Anh Trung 26/9/1992

640/12 Võ văn Kiệt, 

P.Khánh Xuân, 

TP.BMT, tỉnh 

ĐăkLăk

06609201208

1
16/82022

anhtrung2354

55@gmail.co

m

Kỹ sư DD-

CN

Công ty TNHH 

TV&XD Phúc 

Nhân

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

48 Lê Quang Phục 4/10/1985

Thôn 5, xã Hòa 

Thắng, TP.BMT, 

Tỉnh ĐăkLăk

04908501530

9

tuvanxaydun

gpn2002@g

mail.com

094623545

5

Kỹ sư DD-

CN

6/11/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Công ty TNHH 

TV&XD Phúc 

Nhân

2/5/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Công ty TNHH 

TVXD Bảo 

Nam Long

090580017

8
49 Nguyễn Thế Dũng 4/4/1988

136/1B Vạn Xuân, 

P.Tân Thành, 

TP.BMT, Tỉnh 

ĐăkLăk

05408801313

6

Thạc- kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Ban QLDA 

ĐTXD công 

trình 

GT&NNPTNT

mailto:vutruongsonbql1@gmail.com
mailto:vutruongsonbql1@gmail.com
mailto:vutruongsonbql1@gmail.com
mailto:tuvanxaydungpn2002@gmail.com
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mailto:tuvanxaydungpn2002@gmail.com


52 Vũ Mạnh Huân 20/02/1985

Thôn Tân lập, xã 

CưM'ta, huyện 

M'Drắk, tỉnh 

ĐăkLăk

06608500069

0

091131267

8

manhhuankth

t2014@gmail

.com

Kỹ sư cầu 

đường
Quản lý dự án 3

BQLDA đầu tư 

xây dựng 

M'Drắk

Cấp mới 02/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

2 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Quản lý dự án 3 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

vancongmdr

@gmail.com

Kỹ sư DD-

CN

BQLDA đầu tư 

xây dựng 

M'Drắk

56

25/3/2021

Nguyễn Hoàng 

Nam
24/8/1988

54 Trần Văn Công 29/01/1989
Thị trấn M'Drắk, 

tỉnh ĐăkLăk

06608900053

6

038873768

8

53 Nguyễn Văn Hùng 03/6/1993

TDP1, Thị trấn 

M'Drắk, tỉnh 

ĐăkLăk

06609301554

3

093523519

7

hungbqlmdra

k@gmail.co

m

Kỹ sư Thủy 

lợi

BQLDA đầu tư 

xây dựng 

M'Drắk

27/12/202

1

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

07/09/202

2

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

55 Đặng Hoàng Long 04/12/1990

TDP1, Thị trấn 

M'Drắk, tỉnh 

ĐăkLăk

06609001391

2

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

06608800065

1

097243493

4

x071183@g

mail.com

Kỹ sư DD-

CN

BQLDA đầu tư 

xây dựng 

M'Drắk

081472312

3

danghoanglo

ngbmt@gmai

l.com

Kỹ sư DD-

CN

BQLDA đầu tư 

xây dựng 

M'Drắk

25/3/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

57 Nguyễn Văn Tùng 21/9/1993
Thị trấn M'Drắk, 

tỉnh ĐăkLăk

06609300039

1

037597333

4

nguyentungb

qlmdrak@gm

ail.com

Thôn Tân lập, xã 

CưM'ta, huyện 

M'Drắk, tỉnh 

ĐăkLăk

Kỹ sư DD-

CN

BQLDA đầu tư 

xây dựng 

M'Drắk

25/3/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

mailto:manhhuanktht2014@gmail.com
mailto:manhhuanktht2014@gmail.com
mailto:manhhuanktht2014@gmail.com
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mailto:nguyentungbqlmdrak@gmail.com
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Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

2 Cấp mới

58
Ngô Thị Mỹ 

Phượng
20/11/1962

51 Hùng Vương, 

phường Tự an, Tp-

BMT, tỉnh ĐăkLăk

05216200157

1

090519710

1

myphuong50

@gmail.com

Kỹ sư DD-

CN
Quản lý dự án 2

Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng 

Thành an

Gia hạn 19/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

59 Lê Quang Hải 28/3/1993

Xã BăngAdRênh, 

huyện Krông Ana, 

tỉnh ĐăkLăk

02609300987

1

091107155

1

quanhhaiksxd

@gmail.com

Kỹ sư DD-

CN
Định giá xây dựng 2

Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng 

Thành an

Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn

Quản lý dự án 3 Gia hạn

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

2 Gia hạn

61 Trịnh Quốc Việt 01/5/1980

Tổ dân phố 9, 

phường Tự an, Tp-

BMT, tỉnh ĐăkLăk

06608000018

4

091613376

8

quocviethn20

13@gmail.co

m

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
2

Công ty TNHH 

Bình Minh
Gia hạn 03/3/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

62 Trần Thanh Long 01/01/1989

Thôn 2, xã Hòa 

thuận, Tp-BMT, 

tỉnh ĐăkLăk

06608901242

6

090573216

8

longtran.bkdn

@gmail.com

Kỹ sư cầu 

đườngg
Khảo sát Địa hình 3

Công ty TNHH 

Bình Minh
Cấp mới

12/01/202

2

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Giám sát Công 

trình Giao thông
2 Gia hạn

64 Bùi Văn Thịnh 12/6/1961

558/20 Nguyễn Văn 

Cừ, Tp-BMT, tỉnh 

ĐăkLăk

03806101853

2

079505588

8

cauduong.duc

thinh@gmail.

com

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
2

Công ty TNHH 

Xây dựng Thiên 

thanh

Cấp mới 15/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Kỹ sư cần 

đường

091347533

9

vanxuan3979

@gmail.com

Kỹ sư DD-

CN

Công ty Cổ phần 

TVXD Vạn 

xuân

57 Nguyễn Văn Tùng 21/9/1993
Thị trấn M'Drắk, 

tỉnh ĐăkLăk

06609300039

1

037597333

4

nguyentungb

qlmdrak@gm

ail.com

Kỹ sư DD-

CN

BQLDA đầu tư 

xây dựng 

M'Drắk

25/3/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

60 Lê Anh Xuân 01/01/1961

28/28 Lê Thị Hồng 

Gấm, phường Tân 

an, Tp-BMT, tỉnh 

Đắk Lắk

04906100252

1

63 Lê Thanh Sơn 14/6/1982

Xã Dray Sáp, huyện 

Krông Ana, tỉnh 

ĐăkLăk

06608201067

9

Công ty Cổ phần 

TVXD Bắc 

Nam

27/12/202

1

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

09/9/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

093504437

9

sondaklak300

0@gmail.co

m

mailto:myphuong50@gmail.com
mailto:myphuong50@gmail.com
mailto:quanhhaiksxd@gmail.com
mailto:quanhhaiksxd@gmail.com
mailto:quocviethn2013@gmail.com
mailto:quocviethn2013@gmail.com
mailto:quocviethn2013@gmail.com
mailto:longtran.bkdn@gmail.com
mailto:longtran.bkdn@gmail.com
mailto:cauduong.ducthinh@gmail.com
mailto:cauduong.ducthinh@gmail.com
mailto:cauduong.ducthinh@gmail.com
mailto:vanxuan3979@gmail.com
mailto:vanxuan3979@gmail.com
mailto:sondaklak3000@gmail.com
mailto:sondaklak3000@gmail.com
mailto:sondaklak3000@gmail.com


65 Nguyễn Châu Anh 22/8/1980

397F Hùng Vương, 

phường Tân lập, Tp-

BMT, tỉnh ĐăkLăk

06208000008

7

091618567

9

nguyenchaua

nh80@gmail.

com

Kỹ sư cầu 

đường
Quản lý dự án 2

Ban QLDA Đầu 

tư xây dựng Tp-

BMT

Cấp mới 13/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy 

lợi, đê điều

3 Cấp mới

Giám sát công 

trình NN&PTNT
3 Cấp mới

67
Nguyễn Quốc 

Cương
01/11/1998

187 Phan Huy Chú, 

phường Khánh 

xuân, Tp-BMT, tỉnh 

ĐăkLăk

06609801802

6

096850505

8

cuongnqvdk

@gmail.com

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công 

trình NN&PTNT
3

Viện đào tạo và 

Khoa học ứng 

dụng Miền trung

Cấp mới 15/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

68
Ngô Thị Thanh 

Tâm
18/11/1984

79/8 Đinh Núp, 

phường Tân lập, Tp-

BMT, tỉnh ĐăkLăk

03818403660

8

094146276

2

mytamxd@g

mail.com

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng

Định giá xây dựng 3

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng Đông 

thành

Gia hạn 14/8/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

69 Vương Đình Vũ 01/9/1985

86/17 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Tp-

BMT, tỉnh ĐăkLăk

06608501112

9

090335039

5

kts.vu.pha@g

mail.com
Kiến trúc sư Quản lý dự án 3

Công ty TNHH 

Tư vấn Kiến 

trúc XD Miền 

trung

Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

70 Lê Văn Tĩnh 14/02/1980

Buôn đung, xã Cư 

Êbur, Tp-BMT, tỉnh 

ĐăkLăk

04908000074

9

097797379

0

levantinh028

0@gmail.co

m

Kỹ sư cầu 

đường
Quản lý dự án 2

Ban QLDA 

Thành phố Buôn 

Ma Thuột

Cấp mới 08/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

71 Nguyễn Văn Ty 13/02/1972

Tổ Dân phố 6, 

phường Tân lợi, Tp-

BMT, tỉnh ĐăkLăk

04607200147

4

091341152

7

nguyentycdc

@gmail.com

Kỹ sư cầu 

đường
Quản lý dự án 3

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng Sơn Đạt

Gia hạn 13/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

72
Nguyễn Quang 

Thăng
10/9/1986

Tổ Dân phố 4, Thị 

trấn EaTling, huyện 

Cư Jut, tỉnh Đắk 

Nông

06608600228

7

094135368

5

quangthangh

d48@gmail.c

om

Trung cấp 

cầu đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
3 Tự do Cấp mới 23/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

73
Nguyễn Khánh 

Tuấn Anh
27/8/1992

67/23 Thăng long, 

phường Tự an, Tp-

BMT, tỉnh ĐăkLăk

06609202039

7

036359691

6

tuananhbmt1

992@gmail.c

om

Cử nhân DD-

CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3

Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng 

Phúc Nhân

Cấp mới 09/8/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

66 Lê Thế Mạnh 26/5/1994
Hương trà, Hương 

khê, Hà tĩnh

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình thủy

Viện đào tạo và 

Khoa học ứng 

dụng Miền trung

07/01/202

2

04209401316

1

096284156

1

manhlt23@w

ru.vn

mailto:nguyenchauanh80@gmail.com
mailto:nguyenchauanh80@gmail.com
mailto:nguyenchauanh80@gmail.com
mailto:cuongnqvdk@gmail.com
mailto:cuongnqvdk@gmail.com
mailto:mytamxd@gmail.com
mailto:mytamxd@gmail.com
mailto:kts.vu.pha@gmail.com
mailto:kts.vu.pha@gmail.com
mailto:levantinh0280@gmail.com
mailto:levantinh0280@gmail.com
mailto:levantinh0280@gmail.com
mailto:nguyentycdc@gmail.com
mailto:nguyentycdc@gmail.com
mailto:quangthanghd48@gmail.com
mailto:quangthanghd48@gmail.com
mailto:quangthanghd48@gmail.com
mailto:tuananhbmt1992@gmail.com
mailto:tuananhbmt1992@gmail.com
mailto:tuananhbmt1992@gmail.com
mailto:manhlt23@wru.vn
mailto:manhlt23@wru.vn


74 Nguyễn Xuân Soi 08/7/1992

số 174 Y Jut, 

phường Thắng lợi, 

Tp-BMT, tỉnh 

ĐăkLăk

04009104212

0

091414249

2

nguyenxuans

oi.atp@gmail

.com

Kỹ sư CT 

giao thông

Giám sát Công 

trình Giao thông
3

Công ty TNHH 

xây dựng Cầu 

đường Hoàng 

Nam

Cấp mới 02/7/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

75 Nguyễn Thanh Hải 24/6/1984

Tổ Dân phố 12, 

phường Tân an, Tp-

BMT, tỉnh ĐăkLăk

06608400186

8

090650680

6

1984nguyent

hanhhai@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng CTGT 

và Trung cấp 

giao thông 

công chánh

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

3
Công ty TNHH 

Tân trường phát
Cấp mới 19/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

mailto:nguyenxuansoi.atp@gmail.com
mailto:nguyenxuansoi.atp@gmail.com
mailto:nguyenxuansoi.atp@gmail.com
mailto:1984nguyenthanhhai@gmail.com
mailto:1984nguyenthanhhai@gmail.com
mailto:1984nguyenthanhhai@gmail.com




STT Môn thi Mã môn thi

1 Định giá xây dựng DG01 18

2 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật GS01 14

3 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình GS02 17

4 Giám sát công trình NN&PTNT GS06 16

5 Giám sát Công trình Giao thông GS10 15

6 Khảo sát Địa chất công trình KS01 2

7 Khảo sát Địa hình KS02 1

8 Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ TK01 7

9 Thiết kế cấp - thoát nước công trình TK02 6

10 Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu - hầm TK03 9

11 Thiết kế cơ - điện công trình công trình TK04 5

12 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ TK07 8

13 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường sắt TK08 10

14 Thiết kế Kết cấu công trình TK09 4

15 Thiết kế Quy hoạch xây dựng TK11 3

16
Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường thủy nội 

địa, hàng hải
TK12 11

17 Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều TK13 12

18
Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; chất 

thải rắn
TK14 13

19 Quản lý dự án QLDA 19

1 PL Định giá Xây dựng PLDG

2 PL Giám sát thi công xây dựng PLGS

3 PL Khảo sát xây dựng PLKS

4 PL Thiết kế xây dựng PLTK

5 PL Thiết kế quy hoạch PLQH

6 PL Quản lý dự án PLQLDA

Chuyển 

đổi 

Chứng 

chỉ



Hinh thức dự thi

Gia hạn

Cấp mới
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